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PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC

1. Phương pháp Kế thừa và ước lượng so sánh:
- Đối với các nội dung không thay đổi, áp dụng định mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá đất đai (chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hoá đất, ô nhiễm đất) đã được Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 7 tháng 11 năm 2016
- Đối với các nội dung được bổ sung mới: áp dụng tương đương định mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá đất đai (chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hoá đất, ô nhiễm đất) đã được Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 7 tháng 11 năm 2016 đã quy định với nội dung công việc có tính chất tương tự.
2. Phương pháp phân tích thống kê: 
- Xây dựng mức dựa trên quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, bao gồm các nội dung:
+ Phân tích và nghiên cứu kết cấu bước công việc, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian hao phí (thời gian hoàn thành bộ phận công việc đó);
+ Dự kiến điều kiện tổ chức, kỹ thuật hợp lý, nội dung và trình tự thực hiện các bộ phận công việc đó;
+ Dựa vào quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, xác định thời gian từng bộ phận của bước công việc và các loại thời gian tính mức;
+ Xác định các mức thời gian (sản lượng).
- Xây dựng mức dựa vào các tài liệu thu được trong khảo sát như các dự án đã thực hiện hoặc các định mức khác có nội dung công việc tương đương (định mức về điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; định mức quy hoạch sử dụng đất - tham khảo.
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PHẦN II
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI
1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất và phân tích mẫu đất)
Bảng 1
	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức 
(Công nhóm/tỉnh)
	Thuyết minh

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	Bước 1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ  và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; kết quả quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất đã thực hiện trên địa bàn gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác
	Nhóm  3ĐCV3
	
	18
	Áp dụng 100% số công theo mục 1.2+1.3 Bảng 10 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT (10 công nhóm x1,8 =18 công nhóm. Quy đổi nhóm Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) thành nhóm 3 ĐCV3

	1.2
	Thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất có liên quan đến chất lượng đất, tiềm năng đất đai trong vòng 5 năm trước thời điểm điều tra
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên
	Nhóm  3ĐCV3
	25
	57
	Áp dụng 100% số công theo mục 1.1+1.2 bảng 07 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT. 
Chuyển 30% sang công nội nghiệp
Quy đổi nhóm Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) thành nhóm 3 ĐCV3

	1.2.2
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
	Nhóm  3ĐCV3
	24
	56
	

	1.2.3
	 Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp; 
	Nhóm  2ĐCV3
	 
	 
	 

	 -
	Thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất
	Nhóm  2ĐCV3
	194
	292
	(12 công nhóm/xã 38 ĐVHC cấp xã+ 10 công/sở x 03 sở (Sở NN&MT,CT, KHCN)
Đề xuất chuyển 40% công ngoại nghiệp sang công nội nghiệp để phục vụ xử lý thông tin đồng thời với quá trình điều tra.

	 -
	Tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm  2ĐCV3
	190
	286
	(12 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã+ 10 công/sở x 02 sở (Sở NN&MT,KHCN)
Đề xuất chuyển 40% công ngoại nghiệp sang công nội nghiệp để phục vụ xử lý thông tin đồng thời với quá trình điều tra.

	 -
	Diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm  2ĐCV3
	228
	342
	15 công nhóm/ĐVHC cấp xã x 38 ĐVHC cấp xã. Đề xuất chuyển 40% công ngoại nghiệp sang công nội nghiệp để phục vụ xử lý thông tin đồng thời với quá trình điều tra.

	1.2.4
	 Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và các thông tin khác có liên quan đến giá đất
	 
	 
	 
	- Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và các thông tin khác có liên quan đến giá đất, trong đó tập trung:
- Thu thập thông tin về giá đất cụ thể, giá đất, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng,... để tính các khoản chi phí cho các các loại hình SDD
- Thu thập thông tin đánh giá về giá trị SX của các loại hình SDD

	 -
	Thông tin, tài liệu, số liệu về bảng giấ đất, hệ số điều chỉnh giá đất
	Nhóm 2 ĐCV3
	 
	3
	Thu thập tại sở Sở NN&MT (03 công nhóm)

	 -
	Giá đất cụ thể, giá đất, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng
	Nhóm 2 ĐCV3
	 
	38
	Thu thập tại cấp xã: 1 công nhóm/xã

	2
	 Khảo sát sơ bộ để xác định hướng tuyến điều tra phục vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 Xác định tuyến điều tra trên bản đồ điều tra thực địa;
	Nhóm 3 ĐCV3
	38
	 
	Áp dụng tương đương định biên Mục 1.2.1 Bước 2 Bảng 07 TT 33 : 1 công nhóm/ĐVHC cấp xã x 38 ĐVHC cấp xã

	2.2
	 Khảo sát sơ bộ các tuyến điều tra theo đặc trưng về địa hình, thổ nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất
	Nhóm 3 ĐCV3
	 
	38
	Áp dụng tương đương định biên Mục 1.2.1 Bước 2 Bảng 07 TT 33: 1 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã, thực hiện:

	2.3
	 Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ
	Nhóm 3 ĐCV3
	126
	 
	Áp dụng 100% hạng mục 1.5 Bước 2, Bảng 07 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT và tính thêm 1,8 lần hệ số điều chỉnh (70 công nhóm x 1,8). 
Quy đổi Nhóm 2 (2KS3) thành Nhóm 3 ĐCV3

	3
	 Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 4 (4ĐCV3)
	70
	 
	Áp dụng tương đương định biên Mục 2.1 Bước 1 Bảng 07 TT33 : Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập (1 công nhóm/xã x 38 cấp xã + 08 công nhóm/sở x 4 sở)

	3.2
	 Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng
	Nhóm 4 (4ĐCV3)
	58
	 
	Áp dụng tương đương định biên Mục 2.2 Bước 1 Bảng 07 TT 33:
Thực hiện các công việc: Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng, xác định những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ cần điều tra bổ sung: 1 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã + 5 công/sở x 4 sở

	3.3
	 Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	20
	 
	Áp dụng 100% hạng mục 2.3 Bước 1 Bảng 07 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT. Quy đổi Nhóm 4 (4KS3) thành Nhóm 4  (4ĐCV3)

	Bước 2
	 Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu tại thực địa
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	 Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nhóm  4ĐCV3
	18
	 
	Áp dụng 15% Mục 1.1 Bước 2 Bảng 20 TT33/2016-TT-BTNMT (15% của 200 công nhóm 4 thực hiện 7 hạng mục, trung bình khoảng 30 công nhóm 4/hạng mục) 
 Tương đương nội dung công việc: Rà soát, lựa chọn những nội dung cần thể hiện trên bản đồ kết quả điều tra (Mục 1.1.1 Bước 2 TT33)
 03 công nhóm/tỉnh x 10 tỉnh/vùng thực hiện nội công việc Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh (thuộc vùng) phục vụ xây dựng bản đồ điều tra thực địa.
Đổi định biên từ 1KTV6 thành 1 ĐCV3

	1.1.2
	 Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra, lớp thông tin điểm điều tra phẫu diện đất và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính 
	Nhóm 2ĐCV3
	16
	 
	Nội dung mới so với nội dung quy định tại TT 33. Theo Bảng 07 Mục 3 Bước 3 TT 33: 69 công nhóm 2/12 lớp (trung bình 8 công nhóm/lớp) không bao gồm lớp thông tin khoanh đất điều tra và lớp thông tin điểm điều tra phẫu diện đất. Nội dung công việc được áp dụng tương đương 8 công nhóm/lớp x 2 lớp

	1.1.3
	 Xác định số lượng phẫu diện, khoanh đất điều tra
	Nhóm 3ĐCV3
	38
	 
	Áp dụng tương đương định biên Mục 1.2.2 Bước 2 Bảng 07 TT33: Tính toán số lượng phẫu diện, số lượng khoanh đất điều tra: 1 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã

	1.1.4
	Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra
	Nhóm 4ĐCV3
	 
	 
	 

	-
	Chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về thổ nhưỡng, địa hình (độ dốc hoặc địa hình tương đối), độ dày tầng đất vào lớp thông tin từ các thông tin
	Nhóm 4ĐCV3
	23
	 
	Áp dụng khoảng 15% Mục 1.1 Bước 2 Bảng 07 TT33 (84 công nhóm x 1,8) x 15% = 32 công nhóm)

	-
	Xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất 
	Nhóm 4ĐCV3
	76
	 
	Áp dụng tương đương 50% định biên tại mục 1.3 Bước 2 Bảng 07 TT 33:
Tương đương nội dung công việc: Xác định ranh giới, số thứ tự các khoanh đất cần điều tra lên bản đồ kết quả điều tra (1.3.1 Bước 2 TT33): 2 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã

	1.1.5
	Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra phẫu diện đất: xác định vị trí điểm điều tra phẫu diện đất 
	Nhóm 4ĐCV3
	76
	 
	Áp dụng tương đương 50% định biên Mục 1.3 Bước 2 Bảng 07 TT33:Tương đương nội dung công việc: Xây dựng sơ đồ mạng lưới phẫu diện (Mục 1.3.2 Bước 2 TT33): 2 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã

	1.1.6
	Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa trên địa bàn cấp tỉnh
	Nhóm 4ĐCV3
	38
	 
	Áp dụng tương đương định biên Mục 1.3 Bước 2 Bảng 07 TT33:
Tương đương nội dung công việc: Xác định nội dung điều tra theo từng khoanh đất và khu vực tại thực địa (Mục 1.3.5 Bước 2 TT33): 1 công/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã

	1.1.7
	Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra phẫu diện, kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ trước  vào lớp thông tin khoanh đất điều tra
	Nhóm 4ĐCV3
	34
	 
	Áp dụng định biên Mục 1.1 Bước 2 Bảng 07 TT33; 17 công nhóm/hạng mục công việc thực hiện:
- Chuyển các thông tin liên quan về loại hình thoái hóa, loại đất thoái hóa, mức độ thoái hóa từ bản đồ thoái hóa đất và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập lên bản đồ kết quả điều tra (Mục 1.1.6 Bước 2 TT33).
- Chuyển các thông tin liên quan về các điểm hoặc khu vực đất bị ô nhiễm từ bản đồ hiện trạng môi trường đất và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập lên bản đồ kết quả điều tra (1.1.7 Bước 2 TT33)

	1.1.8
	 Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa
	Nhóm 4ĐCV3
	38
	 
	Áp dụng tương đương định biên Mục 1.3 Bước 2 Bảng 07 TT33:
In bản đồ kết quả điều tra nội nghiệp phục vụ điều tra thực địa (Mục 1.3.3 Bước 2 TT 33)
Biên tập và in Bản đồ phục vụ điều tra thực địa: 1 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã

	1.2
	Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; tạo lập bảng dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa
	Nhóm 4ĐCV3
	 
	 
	 

	 -
	Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khanh đất điều tra
	Nhóm 4ĐCV3
	19
	 
	Áp dụng tương đương định biên Mục 1.3 Bước 2 Bảng 07 TT33:
Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra (Mục 1.3.4 Bước 2 TT33): 0,5 công nhóm/xã x 38 ĐVHC cấp xã

	 -
	Tạo lập bảng cơ sở dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa
	Nhóm 4ĐCV3
	8
	 
	Áp dụng tương đương công theo Mục 3 Bước 3 Bảng 07 TT 33: 69 công nhóm/12 lớp (trung bình 06 công nhóm/lớp). Nội dung công việc được áp dụng tương đương 08 công nhóm/lớp.
Thực hiện tạo lập bảng CSDL cấp tỉnh (tách bảng CSDL theo tuyến điều tra và đặc điểm thổ nhưỡng)

	1.3
	Chuẩn bị bản mô tả khoanh đất điều tra, bản tả phẫu diện đất
	Nhóm 2ĐCV3
	36
	 
	Áp dụng 100% Mục 1.4 Bước 2 bảng 07 TT 33 (20 công nhóm x 1,8 = 36 công nhóm)

	1.4
	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa.
	Nhóm 2ĐCV3
	126
	 
	Áp dụng 100% Mục 1.5 Bước 2 bảng 07 TT 33 (70 công nhóm x 1,8 =126 công nhóm)

	2
	Điều tra phẫu diện đất (không bao gồm điều tra phẫu diện đất)
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo đặc điểm thổ nhưỡng và đặc điểm địa hình, điều tra, mô tả thông tin khoanh đất
	Nhóm 4ĐCV3
	 
	 
	 

	 -
	Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo đặc điểm thổ nhưỡng và đặc điểm  
	Nhóm 4ĐCV3
	 
	94
	Áp dụng 50% Mục 2.1 Bước 2 Bảng 07 TT33: (104 công nhóm x 1,8) x 50%=94 công nhóm)
Tương đương nội dung công việc: Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các chỉ tiêu về loại đất theo mục đích sử dụng, thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước lên bản đồ kết quả điều tra (Mục 2.1.1 Bước 2 TT33)

	 -
	Điều tra, mô tả thông tin khoanh đất theo bản mô tả đã chuẩn bị
	Nhóm 4ĐCV3
	 
	37
	Áp dụng 20% Mục 2.1 Bước 2 Bảng 07 TT33 (104 công nhóm x 1,8) x 20%= 37 công nhóm)
Mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số) (Mục 2.1.3 Bước 2 TT33)

	2.2
	Xác định vị trí điểm điều tra phẫu diện tại thực địa, tọa độ điểm điều tra phẫu diện được xác định bằng thiết bị định vị; cập nhật bổ sung vị trí điểm điều tra phẫu diện lên bản đồ điều tra thực địa (nếu có sự thay đổi)
	Nhóm 4ĐCV3
	 
	37
	Áp dụng khoảng 20% Mục 2.1 Bước 2 Bảng 07 TT33 (104 công nhóm x 1,8) x 20%= 37 công nhóm)
Xác định vị trí khoanh đất điều tra và chấm điểm đào phẫu diện lên bản đồ kết quả điều tra. Tọa độ điểm đào phẫu diện được xác định bằng thiết bị định vị (Mục 2.1.2 Bước 2 TT33)

	2.3
	Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra
	Nhóm 4ĐCV3
	38
	 
	Áp dụng tương đương định biên Mục 2.2.1 Bước 2 Bảng 07 TT33. Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất điều tra thực địa (Mục 2.2.1 ) là kết quả của việc cập nhật thông tin điều tra vào bảng dữ liệu điều tra đã tạo lập (mẫu số 03/CLĐ quy định tại TT 11); còn nội dung nhập ảnh, bản mô tả, kết quả điều tra là điểm mới so với quy trình quy định tại TT 60. Do đó tính thêm khối lượng công cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng cơ sở dữ liệu điều tra (scan bản mô tả khoanh đất, bản tả phẫu diện, lựa chọn ảnh cảnh quan, ảnh mặt cắt). Vì vậy, đề xuất tăng định biên nhóm 2 lên nhóm 4 do khối lượng công việc tăng.
- Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất điều tra thực địa : 0,5 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã
- Nhập ảnh, bản mô tả, kết quả điều tra: 0,5 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã
Đổi định biên từ 2KTV6 thành 2ĐCV3

	2.4
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa
	Nhóm 2ĐCV3
	100
	 
	Áp dụng mục 2.2.3 Bước 2 Bảng 7 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT, quy đổi từ Nhóm 2 (2KS3) thành Nhóm 2ĐCV3

	Bước 3
	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp 
	 
	 
	 
	 

	1
	  Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa với bản tả phẫu diện, ảnh điều tra, tiêu bản đất và bảng dữ liệu điều tra
	Nhóm 4ĐCV3
	38
	 
	Nội công việc mới của TT 11
01 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã

	1.2
	Lập bảng thống kê danh sách phẫu diện điều tra và mẫu đất; sắp xếp tiêu bản đất, mẫu đất và bản tả theo danh sách; lựa chọn mẫu đất phân tích; bàn giao mẫu đất cho đơn vị phân tích
	Nhóm 2ĐCV3
	38
	 
	Nội công việc mới của TT 11
01 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã, thực hiện:
- Lập bảng thống kê danh sách phẫu diện điều tra và mẫu đất
- Sắp xếp tiêu bản đất, mẫu đất và bản tả theo danh sách
- Lựa chọn mẫu đất phân tích
- Bàn giao mẫu đất cho đơn vị phân tích

	2
	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá chất lượng đất
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 Xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 3ĐCV3
	7
	 
	Áp dụng 100% Mục 1.1 Bước 4 Bảng 07 TT 33 (4 công nhóm x 1,8)

	2.2
	 Tổng hợp kết quả điều tra về thổ nhưỡng gồm loại thổ nhưỡng và độ dày tầng đất;
	Nhóm 2ĐCV3
	60
	 
	Áp dụng khoảng 15% Mục 4 Bước 3 + Mục 1.3 Bước 4 bảng 07 TT33 (402 công nhóm x15%= 60 công nhóm):

	2.3
	 Tổng hợp kết quả điều tra về địa hình (độ dốc hoặc địa hình tương đối);
	Nhóm 2ĐCV3
	60
	 
	Áp dụng khoảng 15% Mục 4 Bước 3 + Mục 1.3 Bước 4 bảng 07 TT33: (402 công nhóm x15%= 60 công nhóm)

	2.4
	Tổng hợp kết quả phân tích về tính chất vật lý - hóa học - sinh học của đất theo loại thổ nhưỡng và loại đất;
	Nhóm 2ĐCV3
	241
	 
	Áp dụng khoảng 60% Mục 4 Bước 3 + Mục 1.3 Bước 4 bảng 07 TT33 (402 công nhóm x15%= 60 công nhóm)

	2.5
	Tổng hợp kết quả điều tra khí hậu (lượng mưa, tổng tích ôn, số tháng khô hạn).
	Nhóm 2ĐCV3
	60
	 
	Áp dụng khoảng 15% Mục 4 Bước 3 + Mục 1.3 Bước 4 bảng 07 TT33: (402 công nhóm x15%= 60 công nhóm)

	3
	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá tiềm năng đất đai cho các loại đất hiện trạng và định hướng sử dụng đất
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 Xác định và phân cấp đánh giá tiềm năng đất đai theo quy định
	Nhóm 3ĐCV3
	7
	 
	Áp dụng 100% Mục 2.1 Bước 4 bảng 07 TT 33 (4 công nhóm x 1,8)

	3.2
	Xác định diện tích của mỗi loại đất trong từng khoanh đất điều tra
	Nhóm 3ĐCV3
	118
	 
	Áp dụng 20% Mục 5 Bước 3 + Mục 2.3 Bước 4 bảng 07 TT33 (260 công nhóm 4 x 4+70 công nhóm 3 x 3)/3) x 1,8 x 20%= 118 công nhóm 3

	3.3
	Tổng hợp kết quả điều tra về chế độ nước theo loại đất trong từng khoanh đất điều tra
	Nhóm 3ĐCV3
	89
	 
	Áp dụng 15% Mục 5 Bước 3 + Mục 2.3 Bước 4 bảng 07 TT33 ((260 công nhóm 4 x 4+70 công nhóm 3 x 3)/3) x 1,8 x 15%= 89 công nhóm 3

	3.4
	Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế cho từng khoanh đất và từng khu vực trên địa bàn điều tra
	Nhóm 3ĐCV3
	89
	 
	Áp dụng 15% Mục 5 Bước 3 + Mục 2.3 Bước 4 bảng 07 TT33 ((260 công nhóm 4 x 4+70 công nhóm 3 x 3)/3) x 1,8 x 15%= 89 công nhóm 3

	3.5
	 Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả xã hội cho từng khoanh đất và từng khu vực trên địa bàn điều tra
	Nhóm 3ĐCV3
	89
	 
	Áp dụng 15% Mục 5 Bước 3 + Mục 2.3 Bước 4 bảng 07 TT33 ((260 công nhóm 4 x 4+70 công nhóm 3 x 3)/3) x 1,8 x 15%= 89 công nhóm 3

	3.6
	 Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả môi trường cho từng khoanh đất và từng khu vực trên địa bàn điều tra
	Nhóm 3ĐCV3
	89
	 
	Áp dụng 15% Mục 5 Bước 3 + Mục 2.3 Bước 4 bảng 07 TT33 ((260 công nhóm 4 x 4+70 công nhóm 3 x 3)/3) x 1,8 x 15%= 89 công nhóm 3

	3.7
	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá tiềm năng đất đai cho các loại đất phục vụ định hướng sử dụng đất
	Nhóm 3ĐCV3
	118
	 
	Áp dụng 20% Mục 5 Bước 3 + Mục 2.3 Bước 4 bảng 07 TT33 (260 công nhóm 4 x 4+70 công nhóm 3 x 3)/3) x 1,8 x 20%= 118 công nhóm 3

	4
	 Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp.
	Nhóm 2ĐCV3
	63
	 
	Áp dụng 100% mục 6 Bước 3 Bảng 7 Thông tư 33, quy đổi từ Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3) thành Nhóm 2ĐCV3

	Bước 4
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	 
	 
	 
	 

	1
	 Chuẩn hóa các yếu tố nền bản đồ chất lượng đất, bẩn đồ tiềm năng đất
	Nhóm 2ĐCV3
	143
	 
	Áp dụng 100 % Mục 2 Bước 3 Bảng 07 TT33 
Chuẩn bị bản đồ kết quả sản phẩm 143 công nhóm 

	2
	 Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề 
	Nhóm 2ĐCV3
	96
	 
	Áp dụng theo Mục 3 Bước 3 Bảng 07 TT 33: 99 công nhóm 2/12 lớp (trung bình 08 công nhóm/lớp). Nội dung công việc được áp dụng tương đương 08 công nhóm/lớp. 
Tạo lập 12 lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin: thổ nhưỡng, địa hình, tính chất vật lý - hoá học - sinh học, khí hậu, loại đất, phân mức chất lượng đất, chế độ nước, HQKT, HQXH, HQMT, phân mức TN, khoanh vùng các khu vực cần BVCTPH.

	3
	Xây dựng lớp thông tin loại đất
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 3ĐCV3
	3
	 
	Chuyển đổi dữ liệu dạng số bản đồ hiện trạng sử dụng đất có định dạng khác nhau về định dạng thống nhất được áp dụng theo TT số 35/2017/TT-BTNMT (Mục 1.2.1 Bảng 130 Xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh)

	3.2
	Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa
	Nhóm 3ĐCV3
	38
	 
	Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thông tin loại đất tại thực địa.(1 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã)

	3.3
	Chuẩn hóa và nhập các thông tin loại đất 
	Nhóm 3ĐCV3
	40
	 
	Chuẩn hóa và nhập thông tin loại đất: (chuẩn hóa: 10 công, nhập 30 công)

	 4
	 Xây dựng bản đồ chất lượng đất
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất trong lớp thông tin khoanh đất điều tra của bản đồ điều tra thực địa
	Nhóm 3ĐCV3
	108
	 
	Áp dụng 100 % Mục 2.2.2 Bước 2 bảng 07 TT 33 (60 công nhóm x 1,8 lần=108 công nhóm)

	4.2
	 Nhập kết quả phân tích mẫu đất vào lớp thông tin đã xây dựng 
	Nhóm 3ĐCV3
	224
	 
	Áp dụng 100% Mục 1.2 Bước 4 Bảng 07 TT 33: 122 công nhóm/11 chỉ tiêu phân tích (trung bình 16 công nhóm /chỉ tiêu).
do chỉ tiêu phân tích tăng từ 11 chỉ tiêu lên 14 chỉ tiêu (Vi sinh vật tổng số, tỷ trọng, độ xốp) nên số công tăng

	4.3
	 Xây dựng các lớp thông tin chuyên đề về đặc điểm thổ nhưỡng, địa hình, tính chất vật lý - hóa học - sinh học của đất, khí hậu
	Nhóm 3ĐCV3
	320
	 
	Áp dụng 100% mục 1.4 Bước 4 Bảng 7 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT, quy đổi từ Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) thành Nhóm 3ĐCV3

	4.4
	Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề đã xây dựng để khoanh vùng, xây dựng lớp thông tin phân mức chất lượng đất
	Nhóm 3ĐCV3
	120
	 
	Áp dụng 100% mục 1.5 Bước 4 Bảng 7 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT, quy đổi từ Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) thành Nhóm 3ĐCV3

	4.5
	 Chồng xếp lớp thông tin phân mức chất lượng đất với lớp thông tin loại đất để xác định chất lượng đất theo loại đất
	Nhóm 3ĐCV3
	165
	 
	Áp dụng 100% mục 1.6 Bước 4 Bảng 7 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT, quy đổi từ Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) thành Nhóm 3ĐCV3

	4.6
	Xuất dữ liệu phục vụ phân tích đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 1ĐCV3
	2
	 
	Nội công việc mới của TT 11: 02 công nhóm

	4.7
	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ
	Nhóm 3ĐCV3
	47
	 
	Áp dụng 100 % Mục 1.7 + 1.8 Bước 4 Bảng 07 TT33 ((12+14) công nhóm x 1,8 lần)

	5
	 Khoanh vùng các khu vực đất cần bảo vệ, xử lý, cải tạo và phục hồi
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 Xác định các khu vực đất cần bảo vệ, cải tạo và phục hồi 
	Nhóm 4ĐCV3
	60
	 
	Nội công việc mới của TT 11
20 công nhóm x 3 mức độ

	5.2
	 Chuyển ranh giới và nhập các thông tin thuộc tính các khu vực đất cần bảo vệ, xử lý, cải tạo và phục hồi 
	Nhóm 4ĐCV3
	60
	 
	Nội công việc mới của TT 11
20 công nhóm x 3 mức độ

	6
	 Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Nhập kết quả tổng hợp xử lý thông tin vào lớp thông tin đã xây dựng 
	Nhóm 3ĐCV3
	216
	 
	Áp dụng 100% mục 2.2 Bước 4 Bảng 7 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT (120 công nhóm x 1,8 lần), quy đổi từ Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) thành Nhóm 3ĐCV3

	6.2
	Xây dựng các lớp thông tin chuyên đề về chế độ nước, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường
	Nhóm 3ĐCV3
	320
	 
	Áp dụng 100% mục 2.4 Bước 4 Bảng 7 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT, quy đổi từ Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) thành Nhóm 3ĐCV3

	6.3
	Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề để khoanh vùng, xây dựng lớp thông tin phân mức đánh giá tiềm năng đất đai
	Nhóm 3ĐCV3
	154
	 
	Áp dụng 100% mục 2.6 bước 4 bảng 7 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT, quy đổi từ Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) thành Nhóm 3ĐCV3

	6.4
	 Xây dựng các lớp thông tin chuyên đề tiềm năng đất đai phục vụ định hướng sử dụng đất cho từng loại đất 
	Nhóm 3ĐCV3
	320
	 
	Áp dụng 100% mục 2.4 bước 4 bảng 7 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT, quy đổi từ Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) thành Nhóm 3ĐCV3

	6.5
	Xuất dữ liệu phục vụ phân tích đánh giá tiềm năng đất đai, định hướng sử dụng đất
	Nhóm 1ĐCV3
	2
	 
	Nội công việc mới của TT 11: 02 công nhóm

	6.6
	 Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ.
	Nhóm 3ĐCV3
	47
	 
	Áp dụng 100 % Mục 2.7+2.8 Bước 4 bảng 07 TT 33 (12+14) công nhóm x 1,8 lần)

	7
	Xây dựng dữ liệu về chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sỏ dữ liệu quốc gia về đất đai
	Nhóm 3ĐCV3
	76
	 
	2 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã

	7.2
	Quét các dữ liệu khác có liên quan
	Nhóm 2ĐCV3
	38
	 
	1 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã

	8
	Cập nhật dữ liệu về chất lượng đất, tiềm năng đất đai vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
	Nhóm 3ĐCV3
	114
	 
	Áp dụng TT số 35/2017/TT-BTNMT (nội dung chuẩn hóa, cập nhật QH cấp tỉnh: 3 công nhóm/ĐVHC x 38 ĐVHC cấp xã)

	Bước 5
	Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lượng đất
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 
2ĐCV3
	99
	 
	Áp dụng 100 % mục 1.1 Bước 5 bảng 07 TT33 (55 công nhóm x 1,8)

	1.2
	Phân tích, đánh giá các quá trình hình thành, biến đổi chất lượng đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	72
	 
	Áp dụng 100% Mục 1.2 Bước 5 bảng 07 TT33 (40 công nhóm x 1,8 lần)

	1.3
	 Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến chất lượng đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	108
	 
	Áp dụng 100% Mục 1.3 Bước 5 bảng 07 TT33: (60 công nhóm x 1,8 lần)

	1.4
	 Phân tích, đánh giá chất lượng đất theo loại đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	180
	 
	Áp dụng 100% Mục 1.4 Bước 5 bảng 07 TT33 (100 công nhóm x 1,8 lần)

	1.5
	Tổng hợp đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	90
	 
	Áp dụng 100% Mục 1.5 Bước 5 bảng 07 TT33 (50 công nhóm x 1,8 lần)

	2
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai theo quy định
	Nhóm 2 (1ĐCV4, 1ĐCV6)
	101
	 
	Áp dụng 100% Mục 2.1 Bước 5 bảng 07 TT33 (65 công nhóm  x 1,8 lần)

	2.2
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	36
	 
	Áp dụng 100% Mục 2.2 Bước 5 bảng 07 TT33 (20 công nhóm x 1,8 lần)

	2.3
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của phát triển kinh tế - xã hội đến tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	72
	 
	Áp dụng 100% Mục 2.3 Bước 5 bảng 07 TT33 (40 công nhóm x 1,8 lần)

	2.4
	 Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tác động đến tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	108
	 
	Áp dụng 100% Mục 2.4 Bước 5 bảng 07 TT33 (60 công nhóm x 1,8 lần)

	2.5
	 Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường)
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	81
	 
	Áp dụng 100% Mục 2.5 Bước 5 bảng 07 TT33 (45 công nhóm x 1,8 lần)

	2.6
	 Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai theo loại đất và định hướng sử dụng đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	435
	 
	Áp dụng 100% Mục 2.6 Bước 5 và Mục 4.1 + 4.2 + 4.3 Bước 6 bảng 07 TT33, đề xuất áp dụng công nhóm 2 (80 công nhóm 2 x 2+35 công nhóm 4 x 4 + 180 công nhóm 3 x 3+ 15 công nhóm 2 x 2)/2 =  435 công nhóm)
Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai theo mục đich sử dụng đất (Mục 2.6 Bước 5 TT33)
Xây dựng định hướng sử dụng đất (Mục 4.1 Bước 6 TT33)
Xây dựng bản đồ định hướng sử dụng đất (Mục 4.2 Bước 6 TT33)
Xây dựng báo cáo thuyết minh định hướng sử dụng đất (Mục 4.3 Bước 6 TT33)

	3
	Phân tích, đánh giá xu thế biến đổi chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ điều tra trước
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đánh giá sự thay đổi chất lượng đất so với kỳ điều tra trước
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	117
	 
	Áp dụng 100% Mục 2.1 Bước 4 Bảng 10 TT 33 (65 công nhóm x 1,8 lần)

	3.2
	Đánh giá sự thay đổi tiềm năng đất đai so với kỳ điều tra trước
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	36
	 
	Áp dụng 100% Mục 2.2 Bước 4 Bảng 10 TT33 (20 công nhóm x 1,8 lần)

	3.3
	Phân tích, đánh giá xu hướng và nguyên nhân sự thay đổi vềi chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ điều tra trước
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	72
	 
	Áp dụng 100% Mục 2.3 Bước 4 Bảng 10 TT33 (40 công nhóm x 1,8 lần)

	4
	 Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất
	Nhóm 2 (1ĐCV4, 1ĐCV6)
	90
	 
	Áp dụng 100% Mục 3 Bước 4 Bảng 10 TT3 (50 công nhóm x 1,8 lần)

	5
	Xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	110
	 
	Nội công việc mới của TT 11
Xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai (cấp tỉnh, kèm theo hệ thống bảng biểu, sơ đồ) 110 công nhóm/hạng mục công việc

	Bước 6
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	 
	 
	 
	 

	1
	 Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 2 (1ĐCV4, 1ĐCV6)
	55
	 
	Áp dụng 100% mục 1 Bước 7 Bảng 7 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT, quy đổi từ Nhóm 2 (1KS4, 1KS6) thành Nhóm 2 (1ĐCV4, 1ĐCV6)

	2
	 Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	Nhóm 3
 (1ĐCV4, 1ĐCV6,1ĐCVC2)
	36
	 
	Áp dụng 100% Mục 2 Bước 7 bảng 07: 20 công nhóm x 1,8 = 36 công nhóm 

	3
	 Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	27
	 
	Áp dụng 100% Mục 5 Bước 7 bảng 07 TT33 (15 công nhóm x 1,8 = 27 công nhóm)



2. Điều tra phẫu diện đất
Bảng 2
	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/phẫu diện)
	Thuyết minh cách tính
	Ghi chú

	1
	Đào, mô tả phẫu diện đất, lấy tiêu bản đất và mẫu đất của phẫu diện 
	
	
	
	

	1.1
	Phẫu diện chính (bao gồm các nội dung: Đào phẫu diện đất; Chụp ảnh, mô tả phẫu diện đất, lấy tiêu bản đất, lấy mẫu đất, đo độ ẩm và pH đất, đóng gói và bảo quản mẫu đất; Lấp hoàn trả ban đầu)
	Nhóm
3ĐCV3, 1LX4
	0,75
	Áp dụng Mục 1 Bảng 08 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT
	Bổ sung nội dung mới theo thông tư 11/2024/TT-BTNMT

	1.2
	Phẫu diện phụ (bao gồm các nội dung: Đào phẫu diện đất; Chụp ảnh, mô tả phẫu diện đất, lấy tiêu bản đất, lấy mẫu đất, đo độ ẩm và pH đất, đóng gói và bảo quản mẫu đất; Lấp hoàn trả ban đầu)
	Nhóm
3ĐCV3, 1LX4
	0,38
	Áp dụng Mục 1 Bảng 08 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT
	Bổ sung nội dung mới theo thông tư 11/2024/TT-BTNMT

	1.3
	Phẫu diện thăm dò (bao gồm các nội dung: Đào phẫu diện đất; Chụp ảnh, mô tả phẫu diện đất; đo độ ẩm và pH đất, Lấp hoàn trả ban đầu)
	Nhóm
3ĐCV3, 1LX4
	0,25
	Áp dụng Mục 1Bảng 08 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT
	Bổ sung nội dung mới theo thông tư 11/2024/TT-BTNMT

	2
	Khoan, mô tả phẫu diện đất, lấy tiêu bản đất và mẫu đất của phẫu diện (áp dụng cho trường hợp không thể đào được phẫu diện)
	Nhóm
3ĐCV3, 1LX4
	
	
	

	2.1
	Phẫu diện chính (bao gồm các nội dung: Khoan phẫu diện đất; Chụp ảnh, mô tả phẫu diện đất, lấy tiêu bản đất, lấy mẫu đất, đo độ ẩm và pH đất, đóng gói và bảo quản mẫu đất)
	Nhóm
3ĐCV3, 1LX4
	0,38
	Áp dụng Mục 2 Bảng 08 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT
	Bổ sung nội dung mới theo thông tư 11/2024/TT-BTNMT

	2.2
	Phẫu diện phụ (bao gồm các nội dung: Khoan phẫu diện đất; Chụp ảnh, mô tả phẫu diện đất, lấy tiêu bản đất, lấy mẫu đất, đo độ ẩm và pH đất, đóng gói và bảo quản mẫu đất)
	Nhóm
3ĐCV3, 1LX4
	0,25
	Áp dụng Mục 2 Bảng 08 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT
	Bổ sung nội dung mới theo thông tư 11/2024/TT-BTNMT

	2.3
	Phẫu diện thăm dò (bao gồm các nội dung: Khoan phẫu diện đất; Chụp ảnh, mô tả phẫu diện đất, đo độ ẩm và pH đất)
	Nhóm
3ĐCV3, 1LX4
	0,12
	Áp dụng Mục 2 Bảng 08 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT
	Bổ sung nội dung mới theo thông tư 11/2024/TT-BTNMT


3. Nhân công phân tích mẫu đất
Bảng 3
	STT
	Mã hiệu
	Chỉ tiêu phân tích
	Định biên
	Định mức
 (công/chỉ tiêu)
	Ghi chú

	1
	1Đ1
	Dung trọng
	1ĐCV3
	0,24
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	2
	1Đ2
	Tỷ trọng
	1ĐCV3
	0,24
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	3
	1Đ3
	pHKCl
	1ĐCV3
	0,4
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	4
	1Đ4
	Chất hữu cơ tổng số
	1ĐCV3
	0,45
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	5
	1Đ5
	Thành phần cơ giới
	 
	 
	

	5a
	1Đ5a
	Cát, cát mịn
	1ĐCV3
	0,32
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	5b
	1Đ5b
	Limon
	1ĐCV3
	0,32
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	5c
	1Đ5c
	Sét
	1ĐCV3
	0,32
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	6
	1Đ6
	CEC
	1ĐCV3
	0,4
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	7
	1Đ7
	N tổng số
	1ĐCV3
	0,75
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	8
	1Đ8
	P2O5 tổng số
	1ĐCV3
	0,75
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	9
	1Đ9
	K2O tổng số
	1ĐCV3
	0,75
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	10
	1Đ10
	Lưu huỳnh tổng số
	1ĐCV3
	0,45
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	11
	1Đ11
	Tổng muối tan
	1ĐCV3
	0,4
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	12
	1Đ12
	Vi sinh vật
	 
	 
	 

	12a
	1Đ12a
	Tổng số vi khuẩn hiếu khí
	1ĐCV3
	0,5
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	12b
	1Đ12b
	Tổng số nấm men
	1ĐCV3
	0,4
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	12c
	1Đ12c
	Tổng số nấm mốc
	1ĐCV3
	0,4
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	12d
	1Đ12d
	Tổng số xạ khuẩn
	1ĐCV3
	0,5
	Áp dụng theo bảng 28 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT


I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT
1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất (không tính các nội dung điều tra các loại hình thoái hóa đất)
Bảng 4
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	Định biên
	Định mức  
(công nhóm /tỉnh)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	Bước 1
	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa phục vụ điều tra, đánh giá thoái hóa đất
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất; kết quả quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất đã thực hiện trên địa bàn gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	30
	82
	Áp dụng tương tự mục 1.1 bước 1 nội dung chất lượng đất

	1.1.2
	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất có liên quan đến thoái hóa đất 
	 
	 
	 
	 

	a
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	25
	40
	Áp dụng tương tự mục 1.2.1 bước 1 nội dung chất lượng đất

	b
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	30
	40
	Áp dụng tương tự mục 1.2.2 bước 1 nội dung chất lượng đất

	c
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	0
	0
	Áp dụng tương 30% mục 1.2.3 bước 1 nội dung chất lượng đất

	1.1.3
	Khảo sát sơ bộ tại thực địa
	 
	 
	 
	 

	a
	 Khảo sát sơ bộ xác định hướng tuyến điều tra
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	 
	76
	Áp dụng tương tự mục 2.2 Bước 1 nội dung Chất lượng đất (2 công nhóm/ĐVHC x 38 cấp xã), thực hiện nội dung công việc:
- Xác định đặc trưng về địa hình, thổ nhưỡng, hiện trạng SDD theo mạng lưới hướng tuyến điều tra xác định
- Khoanh vẽ đặc trưng về địa hình, thổ nhưỡng, hiện trạng SDD theo mạng lưới hướng tuyến điều tra xác định lên bản đồ (từ trung tâm xã đi các cụm xã)

	b
	Khảo sát sơ bộ các tuyến điều tra để xác định các khu vực có loại hình thoái hóa đặc trưng xuất hiện trên địa bàn theo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất đã có trên địa bàn
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	25
	58
	Áp dụng Mục 3.2.1 Bước 1 Bảng 12 TT 33 (33 công nhóm x 1,8 lần). Đề xuất chuyển 30% công sang nội nghiệp để thực hiện: Số hóa kết quả khảo sát sơ bộ các tuyến điều tra theo đặc trưng về loại hình thoái hóa.
Ngoại nghiệp thực hiện:
- Xác định đặc trưng về loại hình thoái hoá theo mạng lưới hướng tuyến điều tra xác định
- Khoanh vẽ đặc trưng về các khu vực xuất hiện loại hình thoái hoá đặc trưng theo mạng lưới hướng tuyến điều tra xác định lên bản đồ (từ trung tâm tỉnh đi các cụm xã)
Đổi định biên từ 1KTV6 thành 1ĐCV3

	c
	Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	76
	 
	Áp dụng tương tự mục 2.3 Bước 1 nội dung Chất lượng đất. Đề xuất chuyển công sang nội nghiệp: thực hiện cấp xã (02 công nhóm/ĐVHC x 38 xã), thực hiện: 
- Mô tả đặc trưng về mạng lưới giao thông trong xã
- Mô tả đặc trưng về địa hình, thổ nhưỡng, loại SDD theo hướng tuyến giao thông đã xác định

	2
	 Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 4 (4ĐCV3)
	70
	 
	Áp dụng mục 3.1 nội dung chất lượng đất

	2.2
	Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng
	Nhóm 4 (4ĐCV3)
	58
	 
	Áp dụng mục 3.2 nội dung chất lượng đất

	2.3
	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	20
	 
	Áp dụng tương tự mục 3.3 bước 1 nội dung chất lượng đất

	Bước 2
	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hoá
	 
	 
	 
	 

	1
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	 Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nhóm 4 (4ĐCV3)
	18
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.1.1 bước 2 nội dung chất lượng đất

	1.1.2
	Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra, lớp thông tin điểm điều tra các loại hình thoái hóa và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính 
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	16
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.1.2 bước 2 nội dung chất lượng đất

	1.1.3
	Xác định số lượng khoanh đất, điểm điều tra 
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	38
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.1.3 bước 2 nội dung chất lượng đất

	1.1.4
	Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	0
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.1.4 bước 2 nội dung chất lượng đất

	1.1.5
	Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra thoái hóa
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	0
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.1.4 bước 2 nội dung chất lượng đất

	1.1.6
	Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	38
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.1.6 bước 2 nội dung chất lượng đất

	1.1.7
	Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra các loại hình thoái hóa vào lớp thông tin khoanh đất điều tra;
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	34
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.1.7 bước 2 nội dung chất lượng đất

	1.1.8
	 Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa.
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	38
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.1.8 bước 2 nội dung chất lượng đất

	1.2
	Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; tạo lập bảng cơ sở dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa 
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	0
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.2 bước 2 nội dung chất lượng đất

	1.3
	Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra các loại hình thoái hóa 
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	36
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.3 bước 2 nội dung chất lượng đất

	1.4
	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	126
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.4 bước 2 nội dung chất lượng đất

	2
	 Điều tra thực địa phục vụ đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm công điều tra các loại hình thoái hóa)
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các đặc điểm về thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước, loại đất, loại hình sử dụng đất, tỷ lệ che phủ đất, phương thức canh tác bảo vệ đất và các đặc trưng của các loại hình thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa 
	Nhóm 4 (4ĐCV3)
	17
	58
	Áp dụng 80% Áp dụng Mục 1.1 + 1.3 Bước 2 Bảng 13 TT33/2016/TT-BTNMT (80% x 40 công nhóm x 1,8 = 58 công nhóm).
Đề xuất 30% công nhóm cho nội dung nội nghiệp để thực hiện: Cập nhật kết quả rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất tại thực địa vào bảng thông tin khoanh đất.
Nội dung công việc ngoại nghiệp:
- Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra
- Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các đặc điểm về thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước, loại đất
- Loại hình sử dụng đất, tỷ lệ che phủ đất, phương thức canh tác bảo vệ đất và các đặc trưng của các loại hình thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa
Đổi định biên từ 2KTV6 thành 2ĐCV3

	2.2
	Xác định vị trí điểm điều tra thoái hóa tại thực địa
	Nhóm 4 (4ĐCV3)
	 
	14
	Áp dụng 20% Mục 1.1 + 1.3 Bước 2 Bảng 23TT33/2016/TT-BTNMT (20% x 40 công nhóm x 1,8 = 14 công nhóm)
Đổi định biên từ 2KTV6 thành 2ĐCV3

	2.3
	Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã tạo lập 
	Nhóm (4ĐCV3)
	38
	 
	Áp dụng tương tự mục 2.3 bước 2 nội dung chất lượng đất

	2.4
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	100
	 
	Áp dụng 50% mục 2.4 bước 2 nội dung chất lượng đất

	Bước 3
	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa, bản mô tả các loại hình thoái hóa, ảnh điều tra và bảng cơ sở dữ liệu điều tra
	Nhóm 4 (4ĐCV3)
	38
	 
	Áp dụng tương tự mục 1.1 Mục 3 nội dung Chất lượng đất. Nội công việc mới của TT 11 01 công nhóm/ĐVHC x38 cấp xã

	1.2
	 Lựa chọn kết quả phân tích 
	Nhóm 1 (1ĐCV3)
	8
	 
	áp dụng 20% mục 1.2 bước 3 nội dung chất lượng đất

	2
	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá thoái hóa đất
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	 
	 
	 

	2.1
	Xác định và phân cấp bộ tiêu đánh giá thoái hóa đất
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	7
	 
	Áp dụng tương tự mục 2.1 bước 3 nội dung chất lượng đất

	2.2
	Tổng hợp kết quả điều tra về thổ nhưỡng, địa hình, tính chất vật lý - hoá học - sinh học của đất theo loại thổ nhưỡng và loại đất, khí hậu, chế độ nước theo loại đất
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	95
	 
	Áp dụng tương tự mục 2.2 bước 3 nội dung chất lượng đất

	2.3
	Tổng hợp kết quả điều tra phục vụ đánh giá đất bị suy giảm độ phì; đất bị xói mòn; đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; đất bị kết von, đá ong hóa theo chỉ tiêu phân cấp
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	63
	 
	Áp dụng tương tự mục 2.3 bước 3 nội dung chất lượng đất

	3
	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	63
	 
	Áp dụng tương tự mục 4 bước 3 nội dung chất lượng đất

	Bước 4
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ thoái hóa đất
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	143
	 
	Áp dụng tương tự mục 1 bước 4 nội dung chất lượng đất

	2
	Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề, bao gồm: lớp thông tin về đặc điểm thổ nhưỡng; lớp thông tin về địa hình; lớp thông tin về tính chất vật lý - hóa học của đất; lớp thông tin về khí hậu; lớp thông tin về loại đất; lớp thông tin chế độ nước; lớp thông tin đất bị suy giảm độ phì; lớp thông tin đất bị xói mòn; lớp thông tin đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; lớp thông tin đất bị kết von, đá ong hóa; lớp thông tin đất bị mặn hóa; lớp thông tin đất bị phèn hóa; lớp thông tin thoái hóa đất; lớp thông tin khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi.
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	96
	 
	Áp dụng tương tự mục 2 bước 4 nội dung chất lượng đất

	3
	Xây dựng lớp thông tin loại đất
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	 
	 
	 

	3.1
	Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	3
	 
	Áp dụng tương tự mục 3.1 bước 4 nội dung chất lượng đất

	3.2
	 Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	38
	 
	Áp dụng tương tự mục 3.2 bước 4 nội dung chất lượng đất

	3.3
	Chuẩn hóa và nhập các thông tin loại đất vào lớp thông tin đã thiết kế
	 
	40
	 
	Áp dụng tương tự mục 3.3 bước 4 nội dung chất lượng đất

	4
	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa theo kết quả tổng hợp xử lý thông tin
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	108
	 
	Áp dụng tương tự mục 4.1 bước 4 nội dung chất lượng đất

	5
	Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	220
	 
	Áp dụng mục 2.3 Bước 3 Bảng 12 TT 33/2016/TT-BTNMT thực hiện các nội dung công việc:
- Công nhập các trường về chỉ tiêu phân tích
- Phân cấp các lớp thông tin
- Chồng xếp các lớp chỉ tiêu
- Chồng xếp lớp thông tin phân cấp suy giảm độ phì theo mục đích sử dụng đất
Rà soát, đối soát từng chỉ tiêu với kết quả thực hiện kì trước
- Thuyết minh
- Biên tập và in bản đồ.
Tăng 80 công nhóm (20 công nhóm/lớp thông tin x 4 lớp thông tin = 80 công nhóm) do thực hiện rà soát, đối soát từng chỉ tiêu với kết quả thực hiện kì trước 
Đổi định biên từ 1KTV6 thành 1ĐCV3

	6
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	340
	 
	Áp dụng mục 2.4 Bước 3 Bảng 12 TT 33/2016/TT-BTNMT thực hiện các nội dung công việc:
- Nhập các trường về hệ số C, P
- Tính toán hệ số L, S, K
- Phân cấp
- Chồng xếp lớp thông tin phân cấp suy giảm độ phì theo mục đích sử dụng đất
Rà soát, đối soát từng chỉ tiêu với kết quả thực hiện kì trước
- Thuyết minh
- Biên tập và in bản đồ.
Tăng 40 công nhóm (20 công nhóm/lớp thông tin x 2 lớp) do thực hiện rà soát, đối soát từng chỉ tiêu với kết quả thực hiện kì trước
Đổi định biên từ 1KTV6 thành 1ĐCV3

	7
	Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	330
	 
	Áp dụng mục 2.5 Bước 3 Bảng 12 TT 33/2016/TT-BTNMT thực hiện các nội dung công việc:
-Nhập các chỉ số (R, E, T, U, K1, K2, P)
- Phân cấp
- Chồng xếp các lớp TT khí hậu xây dựng BĐ
- Chồng xếp, đối chiếu với chế độ nước để điều chỉnh mức độ khô hạn
-Rà soát, đối soát từng chỉ tiêu với kết quả thực hiện kì trước
- Thuyết minh,
- Biên tập và in BĐ
Tăng 60 công nhóm (20 công nhóm/lớp thông tin *3 lớp thông tin = 60 công nhóm) do thực hiện rà soát, đối soát từng chỉ tiêu với kết quả thực hiện kì trước
Đổi định biên từ 1KTV6 thành 1ĐCV3

	8
	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	140
	 
	Áp dụng mục 2.6 Bước 3 Bảng 12 TT 33/2016/TT-BTNMTthực hiện các nội dung công việc:
-Nhập kết quả điều tra (kết von, đá ong)
- Phân cấp
- Chồng xếp xây dựng bản đồ(kết von, đá ong)
- Rà soát, đối soát từng chỉ tiêu với kết quả thực hiện kì trước
- Thuyết minh,
- Biên tập và in BĐ
Tăng 20 công do thực hiện rà soát, đối soát từng chỉ tiêu với kết quả thực hiện kì trước .
Đổi định biên từ 1KTV6 thành 1ĐCV3

	9
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	340
	 
	Áp dụng mục 2.8 Bước 3 Bảng 12 TT 33/2016/TT-BTNMT thực hiện các nội dung công việc:
- Phân cấp mức độ thoái hóa
- Chồng xếp các lớp TT xây dựng BĐ*7 (6 loại hình THĐ+1 lớp TTHT)
- Rà soát đối chiếu với kết quả kì trước
- Thuyết minh
- Biên tập và in BĐ
Tăng 140 công nhóm (20 công nhóm/loại hình *7 loại hình) do thực hiện rà soát, đối soát từng chỉ tiêu với kết quả thực hiện kì trước
Đổi định biên từ 1KTV6 thành 1ĐCV3

	12
	 Khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	105
	 
	Công thực hiện nội dung mới của TT 11/2024/TT-BTNMT. 5 công nhóm x 7 loại hình thoái hóa x3 mức độ = 105 công nhóm

	13
	Xây dựng dữ liệu thoái hóa đất
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến thoái hóa đất theo quy định của pháp luật về cơ sỏ dữ liệu quốc gia về đất đai
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	76
	 
	Áp dụng mục 7.1 Bước 4 nội dung Chất lượng đất: 02 công nhóm/ĐVHC x 38 cấp xã

	13.2
	Quét các dữ liệu khác có liên quan
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	38
	 
	Áp dụngmục 7.2 Bước 4 nội dung Chất lượng đất: 01 công nhóm/ĐVHC x 38 cấp xã

	14
	Cập nhật dữ liệu thoái hóa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
	Nhóm 3 (3ĐCV3)
	114
	 
	Áp dụng mục 8 Bước 4 nội dung Chất lượng đất : 03 công nhóm/ĐVHC x 38 cấp xã

	Bước 5
	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất 
	Nhóm 2 (2ĐCV3)
	99
	 
	Áp dụng tương đương mục 1.1 bước 5 hạng mục chất lượng đất

	1.2
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	108
	 
	Áp dụng tương đương mục 1.3 bước 5 hạng mục chất lượng đất

	1.3
	 Phân tích, đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	108
	 
	Áp dụng tương đương mục 1.4 bước 5 hạng mục chất lượng đất

	1.4
	Tổng hợp đánh giá thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	180
	 
	Áp dụng tương đương mục 1.5 bước 5 hạng mục chất lượng đất

	2
	 Xác định xu hướng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ thoái hóa đất
	 
	 
	 
	 

	2.1
	So sánh kết quả đánh giá thoái hóa đất với kết quả đánh giá thoái hóa đất kỳ trước theo loại hình thoái hóa và loại đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	108
	 
	Áp dụng Mục 3.3 Bước 3 Bảng 13 TT33/2016/TT-BTNMT (60 công nhóm x 2,5= 150 công nhóm)

	2.2
	Xác định nguyên nhân thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	52
	 
	Áp dụng 30% Mục 4 Bước 3 Bảng 13 TT33/2016/TT-BTNMT (30% x 96 công nhóm x 1,8= 52 công nhóm) 

	2.3
	Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội trong xử lý, cải tạo và phục hồi đất bị thoái hóa kỳ điều tra trước
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	45
	 
	Áp dụng 30% Mục 5 Bước 3 Bảng 13 TT33/2016/TT-BTNMT (30% x 84 công nhóm x 1,8 = 45 công nhóm) 

	2.4
	Dự báo nguy cơ thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	200
	 
	Công thực hiện nội dung mới của TT 11/2024/TT-BTNMT. Xây dựng báo cáo Phân tích đánh giá, cảnh báo, dự báo nguy cơ thoái hóa đất (200 công nhóm)

	3
	Đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1ĐCV4, 1ĐCV6)
	90
	 
	Áp dụng tương đương mục 4 bước 5 nội dung chất lượng đất

	4
	Xây dựng báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	110
	 
	Áp dụng tương đương mục 5 bước 5 nội dung chất lượng đất

	Bước 6
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 2 (1ĐCV4, 1ĐCV6)
	55
	 
	Áp dụng tương đương mục 1 bước 6 nội dung chất lượng đất

	2
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất
	Nhóm 3 (1ĐCV4, 1ĐCV6, 1ĐCV2)
	50
	 
	Áp dụng tương đương mục 2 bước 6 nội dung chất lượng đất

	3
	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ
	Nhóm 2 (1ĐCV3, 1ĐCVC2)
	38
	 
	Áp dụng tương đương mục 3 bước 6 nội dung chất lượng đất


2. Điều tra các loại hình thoái hóa
Bảng 5
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	Định biên
	Định mức  
(công nhóm /tỉnh)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Điều tra các loại hình thoái hóa và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị
	Nhóm 4ĐCV3
	77
	143
	Áp dụng Mục 2 Bước 2 Bảng 13 TT33/2016/TT-BTNMT(220 công nhóm), đề xuất chuyển 35% về công nội nghiệp cho việc sao chuyển nội dung điều tra thoái hóa hàng ngày vào bản đồ sao lưu; nhập thông tin vào bản cơ sở dữ liệu. Ngoại nghiệp thực hiện:
- Điều tra các loại hình thoái hoá và mô tả thông tin
- Mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị

	2
	Xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa: điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới, các loại hình thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa gồm điều tra khoanh vẽ tại thực địa nhằm chỉnh lý ranh giới các khoanh đất được xác định có sự thay đổi về mức độ thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa, mô tả thông tin điều tra các loại hình thoái hóa vào bản mô tả đã chuẩn bị
	Nhóm 4ĐCV3
	44
	102
	Áp dụng Mục 2 Bước 2 Bảng 12 TT33/2016/TT-BTNMT(146 công nhóm). Đề xuất chuyển 30% công về nội nghiệp để thực hiện việc cập nhật ranh giới; nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu; sao lưu thông tin điều tra lên bản đồ sao lưu. Ngoại nghiệp thực hiện điều tra, chỉnh lý ranh giới các khu vực đất có sự thay đổi ngoài thực địa; Mô tả, viết thông tin vào bảng mô tả.
Đổi định biên từ 1KTV6 thành 1ĐCV3, 1LX2 thành 1ĐCV3

	3
	Chụp ảnh minh họa cảnh quan khu vực, điểm điều tra; thực hiện đo độ ẩm đất, pH đất bằng máy đo cầm tay
	Nhóm 4ĐCV3
	5
	20
	Áp dụng Mục 2 Bước 2 Bảng 12 TT33/2016/TT-BTNMT (25 công nhóm). phát sinh nội dung mới của TT 11/2024/TT-BTNMT (Phát sinh nội dung đo độ ẩm và đo pH bằng máy đo cầm tay)
Đề xuất chuyển 20% số công về nội nghiệp thực hiện săp xếp ảnh minh hoạ theo khu vực, loại hình thoái hoá; nhập kết quả đo độ ẩm, đo PH vào bảng CSDL;
Ngoại nghiệp:thực hiện Chụp ảnh cảnh quan khu vực điều tra và đo độ ẩm đo PH



III. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT 
1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)
Bảng 3
	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
 (công nhóm)
	Ghi chú

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	A
	Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra, đánh giá ô nhiễm đất theo khu vực; điều tra lấy mẫu; phân tích mẫu)
	 
	 
	 
	 

	Bước 1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội; tình hình quản lý và sử dụng đất có liên quan đến ô nhiễm đất trong vòng 5 năm trước thời điểm điều tra
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên
	Nhóm 3ĐCV3
	25
	40
	Áp dụng tương tự mục 1.2.1 bước 1 mục chất lượng đất

	1.1.2
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
	Nhóm 3ĐCV3
	30
	40
	Áp dụng tương tự mục 1.2.2 bước 1 mục chất lượng đất

	1.1.3
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp.
	Nhóm 3ĐCV3
	0
	0
	Áp dụng tương tự mục 1.2.3 bước 1 mục chất lượng đất

	1.2
	Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan đến ô nhiễm đất
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (nếu có) gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác
	Nhóm 3ĐCV3
	 
	7
	7 công nhóm tại sở NN&MT
- Liên hệ công tác
- Lập danh mục các tài liệu đã thu thập đã thu thập
- Làm việc với cơ quan về kế hoạch, nội dung điều tra thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ 
- Rà soát, đối chiếu danh mục thu thập được với kế hoạch.
- Liên hệ để thu thập bổ sung (nếu có).

	1.2.2
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về thực trạng xử lý môi trường tại các khu vực có nguồn gây ô nhiễm là khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác
	Nhóm 3ĐCV3
	9
	32
	3 công/sở (Sở NN&MT) + 1 công x 38 ĐVHC cấp xã
- Liên hệ công tác
- Lập danh mục các tài liệu đã thu thập đã thu thập
- Làm việc với cơ quan về kế hoạch, nội dung điều tra thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ 
- Rà soát, đối chiếu danh mục thu thập được với kế hoạch.
- Liên hệ để thu thập bổ sung (nếu có).
- Tổng hợp thông tin đánh giá về hiệu quả KTcủa các loại hình SDD trên địa bàn cấp tỉnh
- Tổng hợp các loại hình SDĐ nông nghiệp
Đề xuất chuyển khoảng 30% công ngoại nghiệp sang công nội nghiệp để phục vụ xử lý thông tin đồng thời với quá trình điều tra.

	1.2.3
	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thực trạng, mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường bị ảnh hưởng từ các nguồn gây ô nhiễm từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác
	Nhóm 3ĐCV3
	 
	10
	5 công/sở x 2 sở (Sở NN&MT, KHCN)
- Liên hệ công tác
- Lập danh mục các tài liệu đã thu thập đã thu thập
- Làm việc với cơ quan về kế hoạch, nội dung điều tra thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ 
- Rà soát, đối chiếu danh mục thu thập được với kế hoạch.
- Liên hệ để thu thập bổ sung (nếu có).

	1.3
	Khảo sát sơ bộ tại thực địa để xác định hướng tuyến điều tra
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Khảo sát sơ bộ theo tuyến điều tra xác định khu vực có nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm do nước thải, chất thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác đối với điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh
	Nhóm 3ĐCV3
	34
	80
	Áp dụng tương tự tiết 2.1+2.2 Bước 1 Chất lượng đất: 3 công nhóm x 38 ĐVHC cấp xã, thực hiện:
- Xác định đặc trưng về địa hình, thổ nhưỡng, hiện trạng SDD theo mạng lưới hướng tuyến điều tra xác định
- Khoanh vẽ đặc trưng về địa hình, thổ nhưỡng, hiện trạng SDD theo mạng lưới hướng tuyến điều tra xác định lên bản đồ (từ trung tâm xã đi các thôn)
Đề xuất chuyển 30% công ngoại nghiệp sang công nội nghiệp để phục vụ xử lý thông tin đồng thời với quá trình điều tra.

	1.3.2
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ
	Nhóm 3ĐCV3
	76
	 
	Áp dụng tương tự tiết 2.3 Bước 1 Chất lượng đất: 2 công nhóm x 75 ĐVHC cấp xã), 
Đề xuất chuyển công sang nội nghiệp, thực hiện: 
- Mô tả đặc trưng về mạng lưới giao thông trong xã
- Mô tả đặc trưng về địa hình, thổ nhưỡng, loại SDD theo hướng tuyến giao thông đã xác định

	2
	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 2ĐCV3
	70
	 
	Áp dụng mục 3.1 bước 1 hạng mục Chất lượng đất

	2.2
	Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng
	Nhóm 2ĐCV3
	58
	 
	Áp dụng mục 3.2 bước 1 hạng mục Chất lượng đất

	2.3
	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	Nhóm 2ĐCV3
	20
	 
	Áp dụng mục 3.3 bước 1 hạng mục Chất lượng đất

	Bước 4
	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ đất bị ô nhiễm
	Nhóm 2ĐCV3
	143
	 
	Áp dụng tương tự điểm 4.1 Bước 4 nội dung Chất lượng đất: 143 công nhóm / hạng mục công việc

	2
	Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề
	Nhóm 2ĐCV3
	96
	 
	Áp dụng tương tự điểm 4.2 Bước 4 nội dung Chất lượng đất: 96 công nhóm / hạng mục công việc

	3
	Xây dựng lớp thông tin loại đất
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	Nhóm 1ĐCV3
	10
	 
	Áp dụng 100% hạng mực 4.3.1 Thông tư 50/2024/TT-BTNMT 10 công/vùng 10 tỉnh 

	3.2
	Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa
	Nhóm 3ĐCV3
	38
	 
	38 công nhóm/cấp xã: rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thông tin loại đất tại thực địa

	3.3
	Chuẩn hóa và nhập các thông tin thuộc tính vào lớp thông tin về loại đất
	Nhóm 3ĐCV3
	40
	 
	40 công nhóm/ hạng mục công việc: chuẩn hóa và nhập thông tin loại đất: (chuẩn hóa 10 công nhóm, nhập 30 công nhóm)

	4
	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa
	Nhóm 3ĐCV3
	87
	 
	87 công/ hạng mục công việc (4 lớp TT: Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo các lớp thông tin điều tra thực địa (địa hình, thổ nhưỡng và 2 lớp thông tin tác nhân gây ảnh hưởng đến đất từ lượng phân bón vô cơ, hóa chất BVTV)

	5
	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Xây dựng lớp thông tin phân mức ô nhiễm theo chỉ tiêu
	Nhóm 3ĐCV3
	335
	 
	 - Nhập kết quả phân tích mẫu đất của 9 chỉ tiêu theo phiếu trả kết quả phân tích mẫu đất: 50 công/chỉ tiêu x 9 chỉ tiêu= 450 công đơn/tỉnh
- Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề: 180 công đơn/lần x 2 lần/tỉnh=360 công đơn (2 lần chồng xếp)
- Đối chiếu các chỉ tiêu với bộ chỉ tiêu phân cấp: 55 công đơn
- Tổng hợp hệ thống phân cấp chỉ tiêu: 50 công đơn
- Xây dựng lớp thông tin phân mức ô nhiễm đất: 90 công đơn

	5.2
	Xuất dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá thực trạng đất bị ô nhiễm
	Nhóm 1ĐCV3
	2
	 
	Xuất dữ liệu về phân mức ô nhiễm, mức độ ô nhiễm theo loại hình, theo đơn vị hành chính cấp tỉnh: 2 công nhóm/ tỉnh

	5.3
	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị ô nhiễm
	Nhóm 3ĐCV3
	47
	 
	Áp dụng tương tự mục 4.7 Bước 4 nội dung Chất lượng đất: 65 công nhóm / hạng mục công việc

	6
	Khoanh vùng các khu vực đất bị ô nhiễm cần thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi
	Nhóm 4ĐCV3
	40
	 
	20 công nhóm/lớp TT *2 lớp (2 mức độ ô nhiễm x 1 mức độ nguy hại đặc biệt nghiêm trọng): công nhóm/ tỉnh

	7
	Xây dựng dữ liệu ô nhiễm đất
	Nhóm 3ĐCV3
	 
	 
	 

	7.1
	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến ô nhiễm đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
	Nhóm 3ĐCV3
	76
	 
	Áp dụng 100% số công mục 7.1 bước 4 hạng mục chất lượng đất

	7.2
	Quét các dữ liệu khác có liên quan
	Nhóm 2ĐCV3
	38
	 
	Áp dụng 100% số công mục 7.2 bước 4 hạng mục chất lượng đất

	8
	Cập nhật dữ liệu về ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
	Nhóm 3ĐCV3
	114
	 
	Áp dụng 100% số công mục 8 bước 4 hạng mục chất lượng đất

	Bước 5
	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	Nhóm 2ĐCV3
	99
	 
	Áp dụng mục 1.1 bước 5 nội dung chất lượng đất

	1.2
	Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất theo loại đất
	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2
	72
	 
	Áp dụng mục 1.2 bước 5 nội dung chất lượng đất

	2
	Cảnh báo, dự báo nguy cơ ô nhiễm đất
	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6
	30
	 
	Áp dụng 100% mục 1 bước 5 bảng 14 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT, quy đổi Nhóm 2 (1KS4, 1KS6) thành Nhóm 2 (1ĐCV4, 1ĐCV6)

	3
	Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất
	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2
	90
	 
	Áp dụng mục 4 bước 5 nội dung chất lượng đất

	Bước 6
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6
	55
	 
	Áp dụng mục 1 bước 6 nội dung chất lượng đất

	2
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6, 1ĐCVC2
	50
	 
	Áp dụng mục 2 bước 6 nội dung chất lượng đất

	3
	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ
	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2
	38
	 
	Áp dụng mục 3 bước 6 nội dung chất lượng đất



2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất theo khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)
Bảng 4
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (công nhóm)
	Nội dung công việc

	
	
	Định biên
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	Bước 2
	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
	Nhóm 2ĐCV3
	 
	 
	 

	1.1
	Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa
	Nhóm 2ĐCV3
	 
	 
	 

	1.1.1
	Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nhóm 2ĐCV3
	6
	 
	6 công nhóm /1 khu vực 

	1.1.2
	Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra ô nhiễm, lớp thông tin điểm điều tra ô nhiễm và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính
	Nhóm 2ĐCV3
	2
	 
	2 công nhóm /1 khu vực 

	1.1.3
	Xác định số lượng điểm điều tra, lấy mẫu đất; khoanh đất điều tra
	Nhóm 2ĐCV3
	2
	 
	2 công nhóm /1 khu vực 

	1.1.4
	Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra, gồm: chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về nguồn ô nhiễm, loại đất vào lớp thông tin đã tạo lập; xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất
	Nhóm 2ĐCV3
	 
	 
	 

	1.1.4.1
	Chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về nguồn ô nhiễm, loại đất vào lớp thông tin đã tạo lập
	Nhóm 2ĐCV3
	2
	 
	2 công nhóm /1 khu vực 

	1.1.4.2
	Xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất
	Nhóm 2ĐCV3
	2
	 
	2 công nhóm /1 khu vực 

	1.1.5
	Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra: xác định vị trí điểm điều tra; xây dựng sơ đồ mạng lưới điểm điều tra và nhập thông tin thuộc tính vào lớp thông tin 
	Nhóm 2ĐCV3
	2
	 
	2 công nhóm /1 khu vực 

	1.1.6
	Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa 
	Nhóm 2ĐCV3
	2
	 
	2 công nhóm /1 khu vực 

	1.1.7
	Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra và kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất kỳ trước (nếu có) vào lớp thông tin khoanh đất điều tra
	Nhóm 2ĐCV3
	2
	 
	2 công nhóm /1 khu vực 

	1.1.8
	Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa
	Nhóm 2ĐCV3
	4
	 
	6 công nhóm /1 khu vực 

	1.2
	Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; tạo lập bảng dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa
	Nhóm 2ĐCV3
	1
	 
	1 công nhóm /1 khu vực 

	1.3
	Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra, phiếu lấy mẫu đất
	Nhóm 2ĐCV3
	1
	 
	1 công nhóm /1 khu vực 

	1.4
	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa.
	Nhóm 2ĐCV3
	2
	 
	2 công nhóm /1 khu vực 

	2
	Điều tra lấy mẫu tại thực địa
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Điều tra xác định hướng lan tỏa ô nhiễm; điều tra xác định các yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm; khoanh vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất theo các nguồn gây ô nhiễm đất, tác nhân gây ô nhiễm và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị
	Nhóm 4ĐCV3
	 
	4
	35 công nhóm /1 khu vực 

	2.1.1
	Điều tra xác định hướng lan tỏa ô nhiễm; điều tra xác định các yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm;
	Nhóm 4ĐCV3
	 
	15
	15 công nhóm /1 khu vực 

	2.1.2
	Khoanh vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất theo các nguồn gây ô nhiễm đất, tác nhân gây ô nhiễm và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị
	Nhóm 4ĐCV3
	 
	20
	20 công nhóm /1 khu vực 

	2.2
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa
	Nhóm 2ĐCV3
	10
	 
	10 công nhóm /1 khu vực 

	Bước 3
	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng hợp, xử lý sau điều tra thực địa
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa, phiếu lấy mẫu đất,ảnh điều tra và bảng dữ liệu điều tra
	Nhóm 4ĐCV3
	3
	 
	Áp dụng tương tự điểm 3.1.1 Bước 3 nội dung Chất lượng đất: 3 công nhóm / 1 khu vực 

	1.2
	Lập bảng thống kê danh sách mẫu đất , lựa chọn chỉ tiêu phân tích; bàn giao mẫu đất  cho đơn vị phân tích
	Nhóm 4ĐCV3
	3
	 
	Áp dụng tương tự điểm 3.1.2 Bước 3 nội dung Chất lượng đất: 3 công nhóm / 1 khu vực , thực hiện:
- Lập bảng thống kê danh sách phẫu diện điều tra và mẫu đất
- Sắp xếp tiêu bản đất, mẫu đất và bản tả theo danh sách
- Lựa chọn mẫu đất phân tích
- Bàn giao mẫu đất cho đơn vị phân tích

	2
	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá ô nhiễm đất
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm đất
	Nhóm 3ĐCV3
	6
	 
	Áp dụng tương tự điểm 2.1 Bước 3 nội dung Chất lượng đất: 6 công nhóm/ tỉnh

	2.2
	Tổng hợp, đánh giá kết quả phân tích mẫu đất theo khoanh đất, điểm điều tra
	Nhóm 2ĐCV3
	15
	 
	Áp dụng tương tự điểm 2.4 Bước 3 nội dung Chất lượng đất: 15 công nhóm / 1 khu vực 

	3
	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp.
	Nhóm 2ĐCV3
	90
	 
	Áp dụng mục 2.3 Bước 1 bảng 14 TT33



PHẦN III
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỤNG CỤ LAO ĐỘNG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI
Bảng 6
	STT
	Danh mục dụng cụ
	Dự thảo
	Thuyết minh cách tính

	
	
	Đơn vị tính
	Công suất
	Thời hạn (tháng)
	Định mức (ca/tỉnh)
	

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	 
	96
	1.922
	 
	Áp dụng bảng 29 mục II TT33

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	 
	120
	7.803
	 
	 - TT 33: 100% tổng công nội nghiệp

	3
	Ghế tựa
	Cái
	 
	120
	7.803
	 
	 - TT 33: 100% tổng công nội nghiệp

	4
	Chuột máy tính
	Cái
	 
	60
	7.803
	 
	 - TT 33: 100% tổng công nội nghiệp

	5
	Máy tính casio
	Cái
	 
	60
	1.171
	 
	Tính bằng 15% tổng nhân công nội nghiệp

	6
	Ổn áp dùng chung
	Cái
	10KVA
	60
	1.922
	 
	Áp dụng bảng 29 mục II TT33

	7
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	 
	60
	6.920
	 
	Áp dụng bảng 29 mục II TT33

	8
	Máy hút bụi
	Cái
	2,0 Kw
	60
	260
	 
	Tuần hút 1 lần/phòng 6 người; tổng công nội nghiệp/6/5 (5 ngày lv/tuần)

	9
	Máy hút ẩm
	Cái
	1,5 Kw
	60
	1.301
	 
	SD trong 4 tháng; 01 ca/ngày/phòng làm việc 6 người (tổng công nội nghiệp/6)

	10
	Quạt trần
	Cái
	 0,1 Kw
	60
	961
	 
	Áp dụng bảng 29 mục II TT33

	11
	Đèn neon
	Bộ
	0,04 Kw
	60
	1.922
	 
	Áp dụng bảng 29 mục II TT33

	12
	Màn chiếu điện
	Cái
	0,121
	60
	35
	 
	Số ca sử dụng = 15 Số lần hội thảo (trong đó có 2 cuộc hội thảo chuyên đề chất lượng, tiềm năng tổ chức đồng thời 01 cuộc) x 2,5/cuộc 

	13
	Bút trình chiếu
	Cái
	Pin khô
	60
	35
	 
	Số ca sử dụng = 15 Số lần hội thảo (trong đó có 2 cuộc hội thảo chuyên đề chất lượng, tiềm năng tổ chức đồng thời 01 cuộc)x 2,5/cuộc

	14
	Quần áo bảo hộ lao động
	Cái
	 
	6
	 
	971
	Áp dụng bảng 29 mục II TT33

	15
	Quần áo mưa
	Cái
	 
	12
	 
	486
	Áp dụng bảng 29 mục II TT33

	16
	Ba lô
	Cái
	 
	24
	 
	971
	Áp dụng bảng 29 mục II TT33

	17
	Bình đựng nước uống
	Cái
	 
	36
	 
	243
	Áp dụng bảng 29 mục II TT33

	18
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	 
	60
	 
	101
	Tính theo số công khảo sát sơ bộ; Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo đặc điểm thổ nhưỡng và đặc điểm địa hình; điều tra, mô tả thông tin khoanh đất; Xác định vị trí điểm điều tra phẫu diện tại thực địa, tọa độ điểm điều tra phẫu diện được xác định bằng thiết bị định vị; cập nhật bổ sung vị trí điểm điều tra phẫu diện lên bản đồ điều tra thực địa 


II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT
Bảng 7
	STT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (Kw)
	Định mức (ca)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	96
	 
	1.305
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	120
	 
	7.828
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	3
	Ghế tựa
	Cái
	120
	 
	7.828
	 
	Tính theo định mức của bàn làm việc

	4
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	 
	4.697
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	5
	Máy tính Casio
	Cái
	60
	 
	783
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	6
	Ổn áp dùng chung
	Cái
	60
	 
	1.305
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	7
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	 
	4.697
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	8
	Máy hút bụi
	Cái
	60
	2
	149
	 
	tuần hút 1 lần/phòng 6 người; tổng công nội nghiệp/6/5 (5 ngày lv/tuần)

	9
	Máy hút ẩm
	Cái
	60
	1,5
	747
	 
	SD trong 4 tháng; 01 ca/ngày/phòng làm việc 6 người (tổng công nội nghiệp/6)

	10
	Quạt trần
	Cái
	60
	0,1
	747
	 
	6 tháng sử dụng/phòng lv/6 người/phòng:

	11
	Đèn neon
	Bộ
	60
	0,04
	747
	 
	Tổng công nội nghiệp/ 6 người phòng

	12
	Màn chiếu điện
	Cái
	60
	 
	664
	 
	2,5h/cuộc hội thảo*10 cuộc hội thảo chuyên đề +3,5h/cuộc hội thảo*2 cuộc hội thảo chuyên gia

	13
	Bút trình chiếu
	Cái
	60
	 
	1.106
	 
	2,5h/cuộc hội thảo*10 cuộc hội thảo chuyên đề +3,5h/cuộc hội thảo*2 cuộc hội thảo chuyên gia

	14
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	 
	 
	368
	tính bằng 100% tổng công giai đoạn ngoại nghiệp

	15
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	 
	 
	368
	tính bằng 100% tổng công giai đoạn ngoại nghiệp

	16
	Ba lô
	Cái
	24
	 
	 
	184
	tính bằng 50% tổng công giai đoạn ngoại nghiệp

	17
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	 
	 
	184
	tính bằng 50% tổng công giai đoạn ngoại nghiệp

	18
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	 
	 
	368
	Tính theo số công ngoại nghiệp;


III. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT
1. Danh mục dụng cụ điều tra ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)
Bảng 8
	STT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (Kw)
	Định mức (ca)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	96
	-
	123
	 
	Tổng công (đơn)  nội nghiệp/ 6 người phòng

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	120
	-
	444
	 
	Tính bằng 60% tổng công (đơn) nội nghiệp

	3
	Ghế tựa
	Cái
	120
	-
	444
	 
	Tính bằng 60% tổng công (đơn) nội nghiệp

	4
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	-
	370
	 
	Tính bằng 50% tổng công (đơn) nội nghiệp

	5
	Máy tính casio
	Cái
	60
	-
	74
	 
	Tính bằng 10% tổng công (đơn) nội nghiệp

	6
	Ổn áp dùng chung
	Cái
	60
	-
	123
	 
	Tổng công (đơn)  nội nghiệp/ 6 người phòng

	7
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	-
	370
	 
	Tính bằng 50% tổng công (đơn) nội nghiệp

	8
	Máy hút bụi
	Cái
	60
	2
	61
	 
	Tuần hút 1 lần/phòng 6 người; tổng công nội nghiệp/6/5

	9
	Máy hút ẩm
	Cái
	60
	2
	304
	 
	Sử dụng trong 4 tháng; 01 ca/ngày/phòng làm việc 6 người (tổng công đơn nội nghiệp/6)

	10
	Quạt trần
	Cái
	60
	0
	152
	 
	6 tháng sử dụng/phòng lv/6 người/phòng: Tổng công nội nghiệp/6/2

	11
	Đèn neon
	Bộ
	60
	0
	123
	 
	Tổng công (đơn)  nội nghiệp/ 6 người phòng

	12
	Màn chiếu điện
	Cái
	60
	 
	8
	 
	Số ca sử dụng = số lần hội thảo

	13
	Bút trình chiếu
	Cái
	60
	 
	8
	 
	Số ca sử dụng = số lần hội thảo

	14
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	-
	 
	35
	Tính bằng 50% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp 

	15
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	-
	 
	35
	Tính bằng 50% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp 

	16
	Ba lô
	Cái
	24
	-
	 
	35
	Tính bằng 50% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp 

	17
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	-
	 
	35
	Tính bằng 50% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp 

	18
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	-
	 
	35
	Tính bằng 50% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp 

	19
	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị
	Cục
	6
	-
	 
	35
	Tính bằng 50% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp 


2. Danh mục dụng cụ điều tra ô nhiễm đất theo khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)
 Bảng 9
	STT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (Kw)
	Định mức (ca)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	96
	-
	123
	 
	Tổng công (đơn)  nội nghiệp/ 6 người phòng

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	120
	-
	444
	 
	Tính bằng 60% tổng công (đơn) nội nghiệp

	3
	Ghế tựa
	Cái
	120
	-
	444
	 
	Tính bằng 60% tổng công (đơn) nội nghiệp

	4
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	-
	370
	 
	Tính bằng 50% tổng công (đơn) nội nghiệp

	5
	Máy tính casio
	Cái
	60
	-
	74
	 
	Tính bằng 10% tổng công (đơn) nội nghiệp

	6
	Ổn áp dùng chung
	Cái
	60
	-
	123
	 
	Tổng công (đơn)  nội nghiệp/ 6 người phòng

	7
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	-
	370
	 
	Tính bằng 50% tổng công (đơn) nội nghiệp

	8
	Máy hút bụi
	Cái
	60
	2
	61
	 
	Tuần hút 1 lần/phòng 6 người; tổng công nội nghiệp/6/5

	9
	Máy hút ẩm
	Cái
	60
	1,5
	304
	 
	Sử dụng trong 4 tháng; 01 ca/ngày/phòng làm việc 6 người (tổng công đơn nội nghiệp/6)

	10
	Quạt trần
	Cái
	60
	0,1
	152
	 
	6 tháng sử dụng/phòng lv/6 người/phòng: Tổng công nội nghiệp/6/2

	11
	Đèn neon
	Bộ
	60
	0,04
	34
	 
	Tổng công (đơn)  nội nghiệp/ 6 người phòng

	12
	Màn chiếu điện
	Cái
	60
	 
	4
	 
	Số ca sử dụng = số lần hội thảo

	13
	Bút trình chiếu
	Cái
	60
	 
	4
	 
	Số ca sử dụng = số lần hội thảo

	14
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	-
	 
	84
	Tính bằng 60% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp mục 2.1 bước 2

	15
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	-
	 
	84
	Tính bằng 60% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp mục 2.1 bước 2

	16
	Ba lô
	Cái
	24
	-
	 
	84
	Tính bằng 60% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp mục 2.1 bước 2

	17
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	-
	 
	84
	Tính bằng 60% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp mục 2.1 bước 2

	18
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	-
	 
	84
	Tính bằng 60% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp mục 2.1 bước 2

	19
	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị
	Cục
	6
	-
	 
	84
	Tính bằng 60% số công (đơn) điều tra ngoại nghiệp mục 2.1 bước 2



PHẦN IV
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT LIỆU ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI
Bảng 10
	STT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	USB (32G)
	Cái
	4
	4
	Trung bình 4 cái/vùng, đổi USB (4G) thành USB (32G)

	2
	Mực in A3
	Hộp
	2
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT

	3
	Mực in A4
	Hộp
	12
	4
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	4
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	2
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	2
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	2
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	4
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT

	9
	Giấy A3
	Gram
	2
	 
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT

	10
	Giấy A4
	Gram
	40
	10
	Áp dụng 100% bảng 33 Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	8
	 
	 

	12
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	8
	 
	 

	13
	Sổ công tác
	Quyển
	75
	75
	Trung bình 1cuốn/xã

	14
	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)
	Cái
	2
	 
	Trung bình 2 cái/tỉnh

	15
	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị
	Cục
	 
	404
	Tính bằng số ca sử dụng máy ảnh + GPS x 2viên pin/ máy


II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT
Bảng 11
	STT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	USB (32G)
	Cái
	4
	4
	4 cái/tỉnh, đổi USB (4G) thành USB (32G)

	2
	Mực in A3
	Hộp
	1
	 
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	3
	Mực in A4
	Hộp
	3
	4
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	4
	 
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	3
	 
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	2,6
	 
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	9
	 
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	6,4
	 
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	9
	Giấy A3
	Gram
	2
	2
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	10
	Giấy A4
	Gram
	52,5
	6
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	10
	 
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	12
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	8
	 
	Áp dụng 100% Bảng 61 TT 33/2016/TT-BTNMT

	13
	Sổ công tác
	Cái
	 
	95
	Trung bình 1 cuốn/ĐVHC cấp xã; Bổ sung mới

	14
	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)
	Cái
	2
	 
	2 cái/tỉnh; Bổ sung mới

	15
	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị
	Cục
	 
	894
	Tính bằng số nhân công điều tra thực địa x 2 viên pin/1 máy (2 máy GPS và máy ảnh)


III. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT
1. Danh mục vật liệu điều tra ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)
Bảng 12
	STT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị  tính 
	Định mức
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	USB (32G)
	Cái
	1
	1
	Trung bình 1 cái/tỉnh, USB (32G)

	2
	Mực in A3
	Hộp
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	3
	Mực in A4
	Hộp
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	7
	Giấy A3
	Gram
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	8
	Giấy A4
	Gram
	7
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	9
	Giấy in A0
	Cuộn
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	10
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	11
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	12
	Sổ công tác
	Quyển
	67
	- 
	Trung bình 1 cuốn/xã x 70% (các bước 1,4,5,6); Bổ sung mới

	13
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	3
	- 
	Trung bình 3 cái/tỉnh

	14
	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)
	Cái
	1
	- 
	1 cái/tỉnh; Bổ sung mới



2. Danh mục vật liệu điều tra ô nhiễm đất theo khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất) 
Bảng 13
	
STT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	USB (32G)
	Cái
	1
	1
	Trung bình 1 cái/tỉnh, USB (32G)

	2
	Mực in A3
	Hộp
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	3
	Mực in A4
	Hộp
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	7
	Giấy A3
	Gram
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	8
	Giấy A4
	Gram
	3
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	9
	Giấy in A0
	Cuộn
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	10
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	11
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	1
	- 
	Áp dụng 100% bảng 70 TT 33/2016/TT-BTNMT

	12
	Sổ công tác
	Quyển
	29
	29
	Trung bình 1 cuốn/xã x 30% (các bước 2,3); Bổ sung mới

	13
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	1
	- 
	Trung bình 1 cái/tỉnh

	14
	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)
	Cái
	1
	- 
	1 cái/tỉnh; Bổ sung mới



PHẦN V
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI
Bảng 14
	STT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (tính cho tỉnh)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động
	Kwh
	22.833
	 
	Tăng do tổng công nội nghiệp tăng; tính theo công suất thiết bị (1,05 lần công suất sử dụng của tất cả các dụng cụ, sử dụng 8 giờ/ngày)

	2
	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc thiết bị
	Kwh
	33.540
	 
	


II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT
Bảng 15
	STT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (tính cho tỉnh)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động
	Kwh
	11.544
	 
	Tính bằng tổng công suất của các dụng cụ sử dụng điện x số ca sử dụng dụng cụ cộng thêm 5% hao hụt điện năng

	2
	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị 
	Kwh
	6.160
	 
	Tính bằng tổng công suất của các dụng cụ sử dụng điện x số ca sử dụng dụng cụ cộng thêm 5% hao hụt điện năng



III. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT
1. Danh mục năng lượng điều tra ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)
Bảng 16
	STT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (tính cho tỉnh)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động
	Kwh
	32.456
	 
	Tính theo công suất thiết bị (cộng thêm 5% hao hụt điện năng sử dụng của tất cả các dụng cụ, sử dụng 8 giờ/ngày)

	2
	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị 
	Kwh
	10.106
	 
	Tính bằng tổng công suất của các máy móc, thiết bị sử dụng điện x số ca sử dụng dụng cụ cộng thêm 5% hao hụt điện năng



2. Danh mục năng lượng điều tra ô nhiễm theo khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)
Bảng 17
	STT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (tính cho tỉnh)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động
	Kwh
	329
	 
	Áp dụng bảng 67 TT 33

	2
	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị 
	Kwh
	566
	 
	Áp dụng bảng 67 TT 33



PHẦN VI
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI
Bảng 18
	STT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (lít)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Xăng xe
	Lít
	
	18.055
	Điều tra phẫu diện: tính 0,3/km, trung bình 25 km/phẫu diện


II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT (TÍNH CHO 01 MẪU)
Bảng 19
	STT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (lít)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Xăng xe
	Lít
	
	7,5
	Điều tra lấy mẫu đất: tính 0,3 l/km, trung bình 25 km/điểm lấy mẫu 




PHẦN VII
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI
Bảng 20
	STT
	Danh mục máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (kw)
	Thời hạn (tháng)
	Định mức (ca)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,035
	84
	4.682
	 
	Tính bằng 60% tổng công nội nghiệp

	2
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,035
	84
	 
	971
	Áp dụng bảng 37 mục II TT33

	3
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	84
	20
	 
	Trung bình 10 ca/mục x 2 mục (phiếu kết quả phân tích + bản mô tả khoanh đất)

	4
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	84
	10
	 
	Trung bình 1,6 ca/1 Mục x 6 Mục (tương đương TT 33 là Bước công việc)

	5
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	84
	40
	 
	trung bình 10 ca/1 Mục x 2 Mục (Mục 2 và Mục 6), 05 ca/mục x 4 mục (Mục 1, 3, 4, 5) (tương đương TT 33 là Bước công việc)

	6
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	84
	30
	 
	Trung bình 05 ca/1 Mục x 6 Mục (tương đương TT 33 là Bước công việc)

	7
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	84
	25
	 
	(4 tờ A0 /huyện x 10 huyện x 4 (điều tra dã ngoại và khoanh tách sản phẩm trung gian) x 2 lần in + 5 loại bản đồ sản phẩm x 4 tờ A0/bản đồ x 4 bộ lưu) x 2 lần in x 15 phút in/tờ/480 phút làm việc mỗi ngày (tính 60% công suất máy)

	8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	60
	15
	 
	Số ca sử dụng = Số lần hội thảo (15 cuộc)

	9
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	84
	239
	 
	Số ca sử dụng máy photo = tổng số ca sử dụng máy in A3, A4, in màu A4/5 (photo nhanh gấp 5 lần so với in) x số lượng cần nhân bản

	10
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	96
	1.478
	 
	Tăng do tổng công nội nghiệp tăng
số máy = số phòng SD trong 4 tháng; Tổng nhân công nội nghiệp/6= số phòng

	11
	Bộ máy tính cấu hình cao
	Bộ
	0,035
	84
	4.682
	 
	Tính bằng 60% tổng công nội nghiệp

	12
	Máy định vị GPS cầm tay
	Cái
	 
	60
	 
	104
	Áp dụng bảng 41Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

	13
	Máy tính bảng
	Cái
	0,035
	84
	 
	104
	Áp dụng bảng 41Thông tư 33/2016/TT-BTNMT





II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT
Bảng 21
	STT
	Danh mục máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (Kw)
	Định mức(ca)
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	84
	0,035
	2.689
	 
	Tính bằng 60% tổng nhân công nội nghiệp, 2 người/máy

	2
	Máy tính xách tay
	Cái
	84
	0,035
	 
	1.855
	Áp dụng Bảng 56 TT 33/2016/TT-BTNMT

	3
	Máy scan A4
	Cái
	84
	0,4
	1,1
	 
	Áp dụng Bảng 56 TT 33/2016/TT-BTNMT

	4
	Máy in A3
	Cái
	84
	0,5
	9,9
	 
	Áp dụng Bảng 56 TT 33/2016/TT-BTNMT

	5
	Máy in màu A4
	Cái
	84
	0,35
	43
	 
	Áp dụng Bảng 56 TT 33/2016/TT-BTNMT

	6
	Máy in A4
	Cái
	84
	0,35
	5
	 
	Áp dụng Bảng 56 TT 33/2016/TT-BTNMT

	7
	Máy in Plotter
	Cái
	84
	0,4
	24
	 
	Áp dụng Bảng 56 TT 33/2016/TT-BTNMT

	8
	Máy chiếu Projector
	Cái
	60
	0,5
	10
	 
	Áp dụng Bảng 56 TT 33/2016/TT-BTNMT

	9
	Máy phô tô
	Cái
	84
	1,5
	28
	 
	8 lần hội thảo

	10
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	96
	2,2
	217
	 
	Tổng công xây dựng bản đồ (bước 4) / 4

	11
	Bộ máy tính cấu hình cao
	Bộ
	84
	0,035
	1.376
	 
	Áp dụng Bảng 56 TT 33/2016/TT-BTNMT

	12
	Máy định vị GPS cầm tay
	Cái
	60
	 
	 
	104
	Áp dụng Bảng 59 TT 33/2016/TT-BTNMT

	13
	Máy tính bảng
	Cái
	84
	0,035
	 
	104
	Áp dụng Bảng 59 TT 33/2016/TT-BTNMT


III. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT
1. Danh mục thiết bị điều tra ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất) 
Bảng 22
	STT
	Danh mục máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (Kw)
	Số lượng
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	84
	0,035
	108
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	2
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	96
	2,2
	12
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	84
	0,035
	 
	120
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	4
	Máy scan A4
	Cái
	84
	0,4
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	5
	Máy in A3
	Cái
	84
	0,5
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	6
	Máy in màu A4
	Cái
	84
	0,35
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	7
	Máy in A4
	Cái
	84
	0,35
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	8
	Máy in Plotter
	Cái
	84
	0,4
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	9
	Máy chiếu Projector
	Bộ
	60
	0,5
	4
	- 
	4 lần hội thảo

	10
	Bộ máy tính cấu hình cao
	Cái
	84
	0,035
	10
	- 
	Tổng bằng 10% máy vi tính

	11
	Máy phô tô
	Cái
	84
	1,5
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	12
	Máy định vị GPS cầm tay
	Cái
	60
	 
	 
	20
	Áp dụng Bảng 81 TT 33/2016/TT-BTNMT

	13
	Máy tính bảng
	Cái
	84
	0,035
	 
	20
	Áp dụng bằng Máy định vị GPS



2. Danh mục thiết bị điều tra ô nhiễm theo khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)
 Bảng 23
	STT
	Danh mục máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (Kw)
	Số lượng
	Thuyết minh cách tính

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	84
	0,035
	108
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	2
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Bộ
	96
	2,2
	12
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	84
	0,035
	- 
	120
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	4
	Máy scan A4
	Cái
	84
	0,4
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	5
	Máy in A3
	Cái
	84
	0,5
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	6
	Máy in màu A4
	Cái
	84
	0,35
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	7
	Máy in A4
	Cái
	84
	0,35
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	8
	Máy in Plotter
	Cái
	84
	0,4
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	9
	Máy chiếu Projector
	Bộ
	60
	0,5
	4
	- 
	4 lần hội thảo

	10
	Bộ máy tính cấu hình cao
	Cái
	84
	0,035
	10
	- 
	Tổng bằng 10% máy vi tính

	11
	Máy phô tô
	Cái
	84
	1,5
	1
	- 
	Áp dụng Bảng 77 TT 33/2016/TT-BTNMT

	12
	Máy định vị GPS cầm tay
	Cái
	60
	 
	- 
	20
	Áp dụng Bảng 81 TT 33/2016/TT-BTNMT

	13
	Máy tính bảng
	Cái
	84
	0,035
	- 
	20
	Tính bằng máy định vị GPS cầm tay
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